
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ EMAIL GIẢI

1 NGUYỄN THỊ PHẤN Nữ Trường Mầm Non Hoàng Yến Phường Tuy Hòa phanadao07@gmail.com NHẤT

2 LÊ NGUYỄN GIANG HƯƠNG Nữ Trường Mẫu giáo Hoa Lan Buôn puăn B xã Ea Phê huonghoalan85@gmail.com NHÌ

3 NGUYỄN THỊ BÌNH Nữ TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN Xã Ea Hiao nguyenthibinh259@gmail.com NHÌ

4 LÊ THỊ HẠNH Nữ Trường Mầm non Sao Khuê Thôn 14, xã Ea Kar lethihanh1012@gmail.com NHÌ

5 NGUYÊN THỊ BÍCH NGỌC Nữ Trường Mầm Non Hòa Quang Bắc Phú Hòa 2 nguyenngochqb@gmail.com NHÌ

6 ĐẶNG THỊ VÂN Nữ TRƯỜNG MẦM NON KIM ĐỒNG XÃ QUẢNG PHÚ dangvan205@gmail.com NHÌ

7 PHẠM THỊ BÍCH Nữ Trường Mầm non Sơn Phước thôn Hòn Ông, xã Sơn Hòa phamthibich.100592@gmail.com BA

8 H HNAR KBUÔR Nữ Trường Mẫu giáo Hoa Đào Phường Cư Bao narkbuor267@gmail.com BA

9 ĐINH THỊ NIÊN Nữ TRƯỜNG MẪU GIÁO BÚP SEN HỒNG PHƯỜNG CƯ BAO kieuanbsh@gmail.com BA

10 LÊ THỊ KIỀU TRINH Nữ Trường MN PHONG LAN Thôn 1, xã Ea Kar letrinh251993@gmail.com BA

11 LÊ THỊ HUYỀN Nữ Trường Mẫu giáo Hoa Hồng Xã M’ Drăk lethihuyen.m26a@sptwnt.edu.vn BA

12 LƯƠNG THỊ HẰNG Nữ TRƯỜNG MẦM NON SƠN THÀNH TÂY SƠN THỌ, SƠN THÀNH luongthihangpy2017@gmail.com BA

13 NGUYỄN THỊ THU LÝ Nữ Trường Mẫu giáo Thắng Lợi xã Ea Knuếc ngothaomgtl@gmail.com BA

14 NGUYỄN THỊ KIM LOAN Nữ Trường Mầm non Sơn Ca Xã Êa Nuôl ngthikimloan2003@gmail.com BA

15 H' SINH BYĂ Nữ Trường Mẫu Giáo Hoa Lan BuônThi, Xã Ea Trang hsinhbya3@gmail.com BA

16 ĐÀO THỊ ĐƯỢC Nữ TRƯỜNG MẦM NON HOÀ ĐỊNH TÂY XÃ PHÚ HOÀ 1 dtduoc.mnhoadinhtay.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn BA

17 HỨA THỊ KIM TUYẾN Nữ Trường Mầm non Bông Sen Xã Ea Knốp huakimtuyen68@gmail.com KK

18 PHẠM THỊ NGỌC PHƯỢNG Nữ Trường Mầm Non Xuân Cảnh Thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh ngocphuong94gvmn@gmail.com KK

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”năm 2025



TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ EMAIL GIẢI

19 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG Nữ Trường Mầm non M’Drắk Thôn 16 xã M’Drắk haphuong09mna3@gmail.com KK

20 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ TRƯỜNG MẦM NON M’Drắk Thôn 16, Xã M’Drắk phuongmn2012@gmail.com KK

21 TRẦN THỊ SIÊM Nữ TRƯỜNG MẦM NON HOÀ ĐỊNH TÂY XÃ PHÚ HOÀ 1 ttsiem.mnhoadinhtay.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn KK

22 NGUYỄN PHƯƠNG DUYÊN Nữ Trường Mầm non Ea Chà Rang thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai phuongduyen210101@gmail.com KK

23 LÊ THỊ MỘNG TRINH Nữ Trường Mầm non Hoà Định Đông Phú Hoà 1 mongtrinh1997py@gmail.com KK

24 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Nữ trường Mầm Non Sơn Thành Tây Sơn thọ, Sơn thành thuhienst81@gmail.com KK

25 NGUYỄN NHẬT THẢO MY Nữ Trường Mẫu giáo Ngọc Lan Thôn Tân Hoà - Xã Ea Phê nguyennhatthaomy.m26d@sptwnt.edu.vn KK

26 NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG Nữ TRƯỜNG MẦM NON HOÀ ĐỊNH TÂY XÃ PHÚ HOÀ 1 ntthang.mnhoadinhtay.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn KK

27 NGÔ THỊ PHƯƠNG DUNG Nữ TRƯỜNG MẦM NON HÒA HIỆP BẮC PHƯỜNG HÒA HIỆP ngothiphuongdung3882@gmail.com KK

28 NGÔ THỊ THẢO Nữ Trường Mẫu giáo Thắng Lợi Xã Ea Knuếc thuly19860@gmail.com KK

29 PHAN THỊ HỒNG LAM Nữ Trường Mầm Non HOÀ HIỆP BẮC PHƯỜNG HOÀ HIỆP honglam18021989@gmail.com KK

30 NGUYỄN THẾ TRUNG Nam Trường Mầm Non Hoa Việt Nguyên 396 Phan Bội Châu, phường Thành Nhất thetrung96xx@gmail.com KK

31 NGUYỄN THỊ THẾ DÂN Nữ Trường Mầm non Hòa Phú Thạch Bàn, Sơn Thành thedan158@gmail.com KK

32 NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI Nữ  TRƯỜNG MẦM NON MẦM NON THÔN ĐOÀN KẾT, XÃ EA KAR hongtuoi2590@gmail.com KK

33 VŨ THỊ THUỲ TRANG Nữ Trường Mẫu giáoSơn Ca Thôn 8, Hoà Sơn tranthuytrang8641@gmail.com KK

34 NGUYỄN THỊ TRUNG ANH Nữ Trường Mầm non Phong Lan Xã Ea Kar trunganh1610997@gmail.com KK

35 TRẦN THỊ HỒNG HUYỀN Nữ Trường Mầm non Hòa An Phường Tuy Hòa honghuyen181095@gmail.com KK

36 LƯƠNG THỊ THOA Nữ Trường Mầm non Sơn Thành Tây  xã Sơn Thành luongthoa84@gmail.com KK

37 TRẦN THỊ ÁNH TUYỀN Nữ Trường Mầm non Hòa Phú Thôn Thạch Bàn, Xã Sơn Thành anhtuyen20101997@gmail.com KK

38 VÕ THỊ MỸ LINH Nữ TRƯỜNG MẦM NON HOÀ ĐỊNH TÂY XÃ PHÚ HOÀ 1 vtmlinh.mn.hdt.pgdph@phuyen.edu.vn KK



TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ EMAIL GIẢI

39 NGUYỄN TƯỜNG VI Nữ Trường Mầm non An Mỹ Xã Tuy An Nam viphuyen999@gmail.com KK

40 NGUYỄN THỊ XINH Nữ Trường Mầm non M'Drắk Thôn 16, xã M'Drắk 66652301@daklak.edu.vn KK

41 ĐẶNG THỊ THU TRANG Nữ Trường Mầm Non Phú Hoà Xã Phú Hoà 1 thutrang85pyht@gmail.com KK

42 NGUYỄN THỊ MỸ THÂU Nữ Trường Mẫu giáo Hoạ Mi Tân Tiến mythau1990@gmail.com KK

43 ĐẶNG THỊ THANH NHÀN Nữ Trường Mầm Non Hòa Hiệp Trung Phường Hòa Hiệp thanhnhanmnhh@gmail.com KK

44 NGUYỄN THỊ HOÀ Nữ Trường Mầm Non Hoà Mỹ Đông  thôn Phú Nhiêu, xã Hoà Mỹ hoamglacchi@gmail.com KK

45 LÊ THỊ TRÀ GIANG Nữ Trường Mẫu giáo Thắng Lợi thôn Liên Cơ, xã Ea Knuếc tragiang2405@gmail.com KK

46 ĐẶNG QUANG HOÀNG Nam Trường Mầm non Hòa An Phường Tuy Hòa letruclam47@gmail.com KK

Danh sách gồm có 46 thí sinh đoạt giải./.


